
SỞ GDĐT BÀ RỊA - VŨNG TÀU                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II - NĂM HỌC 2020 - 2021 

Hội đồng bộ môn tiếng Anh                 MÔN: TIẾNG ANH 10 (7 năm và 10 năm) – Thời gian làm bài: 50 phút 

 
 

 

BỐ CỤC  

ĐỀ KIỂM TRA 

NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA  

SỐ ĐIỂM LOẠI CÂU Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp  Vận dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Listening (2,0pts) 

8 câu x 0.25đ 

- Gap filling (A2, B1)  2  1  1   1.0 

- Multiple choice (A2) 1  1  1  1  1.0 

 

 

 

 

MCQs (3,0 pts) 

12 câu x 0.25đ 

 Sound/  Stress 

 Word meaning/ Word form  

 Verb form/tense  

 Conversation  

 Synonym  

 Notice/ message/ warning 

 Article/  

 Idiom/ collocation/ expression  

 Error Identification 

 Grammar points ........ 

6  4  2    
 

3.0 

READING (2.5 pts) 

10 câu x 0.25đ  

Lexical   (5 x 0.25)   

(preposition, conjuntion, structure, vocabulary, 

word form)      

2  2  1    
1.25 

 

 Comprehension (5 x 0.25)  

(main idea, details,  reference, synonym)        
2  2  1    

1.25 

 

 

 

WRITING (2.5 pts) 

 

Rewrite  (3 x 0.5)    

(.....) 
 1  1  1   1.5 

Writing  (70-80 words)  

Topics: Sports, Music, ...... 
       1 1.0 

Tổng  3.75 3.0 2.0 1.25 10 điểm 

  37.5% 30% 20% 12.5% 100% 
 

Lưu ý:  - Tăng cường năng lực giao tiếp cho học sinh (bài hội thoại, thư tín, email....) 

- Nội dung đề kiểm tra cần chú trọng hơn về ngữ nghĩa và căn cứ theo khung chuẩn kiến thức kỹ năng và khung năng lực, kỹ năng ngôn ngữ; 

- Đề kiểm tra chính thức có thể có điều chỉnh nhỏ so với nội dung hướng dẫn để phù hợp với yêu cầu thực tế tại thời điểm ra đề.  

 - Các thầy cô căn cứ vào chương trình (7 năm hay 10 năm) để ra đề phù hợp.  


